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	   UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
 
Số: 2819/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày  14  tháng 11  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương, dự toán Dự án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể thương mại tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010 và bổ sung đến năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính về phê duyệt Đề án phát triển thương trong nước đến 2010 và định hướng đến 2020;

  Căn cứ Quyết định 384/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể Thương mại Sơn La đến năm 2010;


Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc cho phép lập Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể thương mại tỉnh Sơn La  giai đoạn 2008 - 2010 và bổ sung đến năm 2020;
Xét Tờ trình số 24/TTr-SCT ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Sở Công thương về việc phê duyệt đề cương và dự toán Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thương mại tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010 và bổ sung đến năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số          623/TTr-KHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thương mại tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010 và bổ sung đến năm 2020, với nội dung chính như sau:  


1. Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể thương mại tỉnh Sơn La  giai đoạn 2008 - 2010 và bổ sung đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
3. Đơn vị tư vấn: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công thương.
4. Phạm vi:  Điều chỉnh những vấn đề bất cập trong công tác quy hoạch giai đoạn 2010. Xây dựng bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Sơn La đến năm 2020 trở thành một trung tâm thương mại phát triển vùng Tây Bắc.
5. Nội dung Đề cương: (Có nội dung đề cương chi tiết kèm theo.
6. Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí: 510.400.000 đồng (Năm trăm mười triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).
(Có dự toán chi tiết kèm theo).
7. Thời gian thực hiện dự án:  Năm 2008 - 2009.
8. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
Điều 2. Sở Công thương Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể thương mại tỉnh Sơn La giai đoạn 2008-2010 và bổ sung đến năm 2020 theo đúng quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng và các quy định liên quan của Nhà nước hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận :
- TT Tỉnh uỷ, 

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HS, Thuận. 20bản.
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KT. CHỦ TỊCH
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Cầm Văn Đoản


	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN
Dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Sơn La 
giai đoạn 2008 - 2010 và bổ sung đến năm 2020
(Kèm theo Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 14  tháng 11 năm 2008 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)


Phần A
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
 PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 
VÀ BỔ SUNG ĐẾN NĂM 2020
1. Sự cần thiết

Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Sơn La đến năm 2010 được phê duyệt năm 2004 cần được bổ sung điều chỉnh phù hợp với những văn bản nhà nước và tình hình thực tiễn địa phương (nêu khái quát).

     2. Căn cứ nghiên cứu rà soát lập quy hoạch bổ sung

3. Mục đích, yêu cầu của việc bổ sung quy hoạch

3.1. Mục đích

- Rà soát, đánh giá và điều chỉnh những vấn đề bất cập trong công tác quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010.

- Xây dựng bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Sơn La đến năm 2020 trở thành một trung tâm thương mại phát triển vùng Tây Bắc. 

- Quy hoạch phát triển thương mại Sơn La là cơ sở định hướng phát triển,  quản lý và thu hút đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh.

3.2. Yêu cầu

Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Sơn La đến năm 2020 phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006.
- Phù hợp và đồng bộ với quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan, phù hợp với quy hoạch vùng, lãnh thổ và quy hoạch các địa phương.
- Dự báo và phân tích các yếu tố liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của ngành.
- Xác định rõ được vị trí vai trò của ngành trong mối quan hệ với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020 thể hiện qua các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành.
- Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phục vụ đầy đủ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La theo từng giai đoạn 2001- 2015 và đến năm 2020.
- Đưa ra các quan điểm mục tiêu cơ bản cũng như phương án phát triển ngành và phân tích các điều kiện để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đưa ra.
- Xác định các chương trình ưu tiên đầu tư phát triển cùng với việc đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch.

4. Quy mô, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của dự án
4.1. Quy mô

Trên địa bàn tỉnh Sơn La bao gồm toàn bộ các huyện, thành phố Sơn La (Có liên hệ với cả nước và vùng ảnh hưởng) trong đó đặc biệt chú trọng đến các địa bàn như khu vực công trường thuỷ điện, các khu tái định cư, địa bàn thành phố Sơn La tam giác kinh tế phát triển: Thành phố Sơn La, Mai Sơn, Mường La; huyện mới Sốp Cộp, Quỳnh Nhai và các tỉnh Bắc Lào.

4.2. Đối tượng

Bao gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến thương mại và được đặt trong mối quan hệ gắn bó thúc đẩy lẫn nhau giữa vùng cũng như khu vực. 

4.3. Phạm vi điều chỉnh

- Điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh những vấn đề bất cập trong công tác quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010.

- Bổ sung quy hoạch: Xây dựng bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Sơn La đến năm 2020 trở thành một trung tâm thương mại phát triển vùng Tây Bắc.

5. Phương pháp nghiên cứu dự án
- Phương pháp điều tra, khảo sát.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp.
- Phương pháp thống kê.
- Phương pháp chuyên gia.
6. Sản phẩm dự án
 - 10 bản báo cáo tổng hợp và 23 báo cáo tóm tắt nội dung “Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010 và bổ sung đến năm 2020”.
 - 01 bản đồ hiện trạng, 01 bản đồ quy hoạch khổ A0 và 25 bản đồ hiện trạng và quy hoạch khổ A3.
-  Phụ lục số liệu.
-  Đĩa CD ghi kết quả nghiên cứu.

7. Thời gian thực hiện dự án:   Năm 2008 - 2009.
8. Cơ quan phê duyệt, quản lý, thực hiện và phối hợp thực hiện dự án
- Cơ quan phê duyệt dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.
- Cơ quan chủ đầu tư dự án: Sở Công thương Sơn La.

- Cơ quan tư vấn thực hiện dự án: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công thương.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố Sơn La.
9. Kinh phí thực hiện
Tổng dự toán kinh phí xây dựng dự án là: 510,4 triệu đồng, bằng chữ:         (Năm trăm mười triệu, bốn trăm ngàn đồng), (Có dự toán chi tiết kèm theo).
10. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
Phần B

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI
TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ BỔ SUNG ĐẾN NĂM 2020
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ THỰC TRẠNG

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH SƠN LA

I. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SƠN LA

1. Một số yếu tố ảnh hưởng cơ bản đến hoạt động thương mại Sơn La


1.1. Điều kiện tự nhiên.


1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.


1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đối với thương mại Sơn La.
- Việt Nam gia nhập Thương mại thế giới.
- Quá trình xây dựng thuỷ điện Sơn La.
- Quy hoạch phát triển các ngành, các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và của quốc gia.
- Quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch vùng nông thôn.
1.4. Tổng hợp số liệu có liên quan.

2. Những lợi thế và khó khăn, hạn chế trong quá trình phát triển thương mại Sơn La


2.1. Những lợi thế quan trọng.


2.2. Những yếu tố ảnh hưởng mang tính hạn chế.
II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SƠN LA
1. Thực trạng về phát triển thương mại trên một số mặt cơ bản

1.1. Thực trạng về lưu chuyển hàng hoá xã hội.

1.2. Thực trạng về hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh.

1.3. Thực trạng về phát triển các kênh lưu thông hàng hoá trong tỉnh.

1.4. Thực trạng về vốn và lao động trong hoạt động thương mại.

1.5. Thực trạng về tổ chức mạng thương mại toàn tỉnh.

2. Rà soát đánh giá quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010
2.1. Kết quả đã đạt được.
2.2. Những vấn đề bất cập cần điều chỉnh.
2.3. Hạn chế và nguyên nhân.

Phần thứ hai

DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ, XU THẾ PHÁT TRIỂN

THƯƠNG MẠI SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

I. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỪ BÊN NGOÀI

- Thị trường; lưu chuyển hàng hoá; lao động và vốn đầu tư.
II. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG NỘI TẠI

- Thị trường; lưu chuyển hàng hoá; lao động và vốn đầu tư.
- Cơ chế chính sách và môi trường pháp lý.
III.  DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
1. Dự báo về lưu chuyển hàng hoá xã hội.

2. Dự báo về hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh.

3. Dự báo về phát triển các kênh lưu thông hàng hoá trong tỉnh.

4. Dự báo về vốn và lao động trong hoạt động thương mại.

5. Dự báo về tổ chức mạng thương mại toàn tỉnh.
Phần thứ ba

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ BỔ SUNG ĐẾN NĂM 2020


I. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY HOẠCH TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM  2010
1. Điều chỉnh các chỉ tiêu từ năm 2008 đến năm 2010.
2. Điều chỉnh một số nội dung quy hoạch cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2008 - 2010.
II. BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẾN NĂM 2020


1. Quan điểm phát triển Thương mại.

2. Mục tiêu phát triển ngành Thương mại.

- Mục tiêu tổng quát.

- Mục tiêu cụ thể.

III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020


1. Quy hoạch hệ thống kinh doanh thương mại.


2. Quy hoạch phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật thương mại.


3. Quy hoạch hệ thống chợ, hệ thống mạng lưới xăng dầu.


4. Quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu.


5. Tổng hợp vốn đầu tư và các phương án ưu tiên.

Phần thứ tư

CÁC CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đề xuất một số cơ chế thực hiện
1.1. Cơ chế và giải pháp hoàn thiện tự do lưu thông hàng hoá.


1.2. Cơ chế và giải pháp khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần.


2. Giải pháp thực hiện

2.1. Giải pháp phát triển thị trường và mặt hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu.


2.2. Giải pháp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.


2.3. Giải pháp về hoạt động tín dụng phục vụ phát triển thương mại.


2.4. Giải pháp về nâng cao năng lực hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại - du lịch tạo động lực hỗ trợ, thúc đẩy phát triển.


2.5. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực.


2.6. Giải pháp vốn và phân kỳ đầu tư.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn.

- Phân công thực hiện.  

- Phổ biến và hướng dẫn thực hiện.
- Kiểm tra, giám sát thực hiện. 

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

- Kết luận.

- Kiến nghị.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký) 
Cầm Văn Đoản


DỰ TOÁN CHI TIẾT

 Dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Sơn La
giai đoạn 2008 - 2010 và bổ sung đến năm 2020
(Kèm theo Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 14  tháng 11 năm 2008 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

__________________________
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

Căn cứ nhiệm vụ, đề cương đã đề ra.

II. DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ

1. Chi phí bổ sung quy hoạch từ năm 2011 đến năm 2020

Chi phí lập quy hoạch ngành mới không quá 30% quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (Áp dụng bảng 16, Quyết định số 281/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007): 1.190.000.000 đồng x 30% = 357.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế VAT 10%.
* Chi phí bổ sung quy hoạch là 357.000.000 đồng. Phân bổ tại bảng sau:

Bảng A: Dự toán chi phí xây dựng quy hoạch từ năm 2011 đến năm 2020
	TT
	Nội dung
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Chi phí lập đề cương 
	3
	10.710.000

	1
	Chi phí XD đề cương và trình duyệt đề cương
	2
	7.140.000

	1.1
	Xây dựng đề cương nghiên cứu
	0,6
	2.142.000

	1.2
	Hội thảo, xin ý kiến chuyên gia thống nhất đề cương và trình duyệt
	1,4
	4.998.000

	2
	Lập dự toán kinh phí theo đề cương đã thống nhất và trình duyệt
	1
	3.570.000

	II
	Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án điều chỉnh quy hoạch
	83
	296.310.000

	1
	Chi phí thu thập và xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu
	6
	21.420.000

	2
	Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch 
	4
	14.280.000

	3
	Chi phí khảo sát thực tế
	20
	71.400.000

	4
	Chi phí thiết kế quy hoạch
	53
	189.210.000

	4.1
	Phân tích đánh giá vai trò vị trí của ngành 
	1
	3.570.000

	4.2
	Phân tích dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và PT ngành
	3
	10.710.000

	4.3
	Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển của ngành
	4
	14.280.000

	4.4
	Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển ngành 
	3
	10.710.000

	4.5
	Nghiên cứu đề xuất các phương án phát triển
	6
	21.420.000

	4.6
	Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu
	20
	71.400.000

	
	Luận chứng các phương pháp phát triển 
	5
	17.850.000

	
	Dự báo và XD phương án PT, đào tạo nguồn nhân lực 
	1
	3.570.000

	
	Xây dựng các phương án và giải pháp PT KH công nghệ
	1
	3.570.000

	
	Xây dựng các phương án và giải pháp bảo vệ môi trường
	1,5
	5.355.000

	
	XD các phương án, tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn Đầu tư
	4
	14.280.000

	
	Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm
	1,5
	5.355.000

	
	Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ
	3
	10.710.000

	
	Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện
	3
	10.710.000

	4.7
	XD báo cáo tổng hợp và hệ thống các báo cáo liên quan
	8
	28.560.000

	
	Xây dựng báo cáo đề dẫn
	1
	3.570.000

	
	Xây dựng báo cáo tổng hợp
	6
	21.420.000

	
	Xây dựng báo cáo tóm tắt
	0,6
	2.142.000

	
	Xây dựng văn bản trình thẩm định
	0,2
	714.000

	
	Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án
	0,2
	714.000

	4.8
	Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch
	8
	28.560.000

	III
	Chi phí quản lý và điều hành
	14
	49.980.000

	1
	Chi phí quản lý dự án
	4
	14.280.000

	2
	Chi phí hội thảo và xin ý kiến chuyên gia
	4
	14.280.000

	3
	Thẩm định, nghiệm thu
	2
	7.140.000

	4
	Chi phí công bố quy hoạch 
	4
	14.280.000

	
	Cộng
	100
	357.000.000


2. Dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2000 - 2010

* Cơ sở tính toán: Tính giá trị điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Thương mại toàn tỉnh có thời gian thực hiện từ 2004 - 2008 có thời gian < 5 năm tỷ lệ quy định không quá 40% giá trị lập quy hoạch mới là 357.000.000 đồng đã được tính toán tại bảng A, đối với chi phí điều chỉnh tại dự án này áp dụng tỷ lệ 30% (Áp dụng bảng 16, Quyết định số 281/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007).

3. Chi phí điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2000 - 2010
Được tính bằng  30% của 357 triệu đồng = 107.100.000 đồng, chưa bao gồm thuế VAT 10%, được phân bổ chi phí  tại bảng sau:

Bảng B. Dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2000 - 2010
	TT
	Nội dung
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Chi phí lập đề cương  (2)
	3
	3.213.000

	1
	Chi phí XD đề cương và trình duyệt đề cương
	2
	2.142.000

	1.1
	Xây dựng đề cương nghiên cứu
	0,6
	642.600

	1.2
	Hội thảo, xin ý kiến chuyên gia thống nhất đề cương và trình duyệt
	1,4
	1.499.400

	2
	Lập dự toán kinh phí theo đề cương đã thống nhất và trình duyệt
	1
	1.071.000

	II
	Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án điều chỉnh quy hoạch
	83
	88.893.000

	1
	Chi phí thu thập và xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu
	6
	6.426.000

	2
	Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch 
	4
	4.284.000

	3
	Chi phí khảo sát thực tế
	20
	21.420.000

	4
	Chi phí thiết kế quy hoạch
	53
	56.763.000

	4.1
	Phân tích đánh giá vai trò vị trí của ngành 
	1
	1.071.000

	4.2
	Phân tích dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển ngành
	3
	3.213.000

	4.3
	Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển của ngành
	4
	4.284.000

	4.4
	Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển ngành 
	3
	3.213.000

	4.5
	Nghiên cứu đề xuất các phương án phát triển
	6
	6.426.000

	4.6
	Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu
	20
	21.420.000

	 
	Luận chứng các phương pháp phát triển 
	5
	5.355.000

	 
	Dự báo và xây dựng phương án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực 
	1
	1.071.000

	 
	Xây dựng các phương án và giải pháp phát triển khoa học công nghệ
	1
	1.071.000

	
	Xây dựng các phương án và giải pháp bảo vệ môi trường
	1,5
	1.606.500

	 
	Xây dựng các phương án, tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư 
	4
	4.284.000

	 
	Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm
	1,5
	1.606.500

	 
	Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ
	3
	3.213.000

	 
	Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện
	3
	3.213.000

	4.7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và hệ thống các báo cáo liên quan
	8
	8.568.000

	 
	Xây dựng báo cáo đề dẫn
	1
	1.071.000

	 
	Xây dựng báo cáo tổng hợp
	6
	6.426.000

	 
	Xây dựng báo cáo tóm tắt
	0,6
	642.600

	 
	Xây dựng văn bản trình thẩm định
	0,2
	214.200

	 
	Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án
	0,2
	214.200

	4.8
	Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch
	8
	8.568.000

	III
	Chi phí quản lý và điều hành (3)
	14
	14.994.000

	1
	Chi phí quản lý dự án
	4
	4.284.000

	2
	Chi phí hội thảo và xin ý kiến chuyên gia
	4
	4.284.000

	3
	Thẩm định, nghiệm thu
	2
	2.142.000

	4
	Chi phí công bố quy hoạch 
	4
	4.284.000

	 
	Cộng
	100
	107.100.000


3. Tổng dự toán kinh phí (bảng A+ bảng B) = 464,0 triệu đồng.    

 - Thuế VAT 10% = 464 x 10%                         =   46,4 triệu đồng.          

 4. Cộng tổng dự toán kinh phí dự án là: 510,4 triệu đồng, bằng chữ:      (Năm trăm mười triệu, bốn trăm ngàn đồng).

___________________________
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